	BỘ TÀI CHÍNH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số: 177/2013/TT-BTC
	Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013


THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 24/2013/TT-BTC

 ngày 01/3/2013 hướng dẫn thực hiện thu điều tiết đối với sản phẩm

 lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm

 hữu hạn Nhà nước một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn


Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;

Căn cứ Quyết định số 952/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn;

Căn cứ Quyết định số 2286/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 952/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2012 về một số cơ chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 24/2013/TT-BTC ngày 01/3/2013 hướng dẫn thực hiện thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 24/2013/TT-BTC ngày 01/3/2013 như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 về kê khai, thu nộp, quyết toán khoản thu điều tiết như sau:

“Điều 7. Kê khai, thu nộp, quyết toán khoản thu điều tiết

1. Định kỳ hàng tháng, Công ty Bình Sơn có nghĩa vụ tự kê khai, nộp vào ngân sách nhà nước khoản thu điều tiết cho cơ quan thuế theo mẫu tờ khai khoản thu điều tiết số 01A ban hành kèm theo Thông tư này và bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu khoản thu điều tiết mẫu số 02A ban hành kèm theo Thông tư số 24/2013/TT-BTC.
2. Hàng năm, Công ty Bình Sơn có nghĩa vụ thực hiện việc quyết toán thu, nộp khoản thu điều tiết với cơ quan thuế theo mẫu tờ khai quyết toán khoản thu điều tiết số 01B ban hành kèm theo Thông tư số 24/2013/TT-BTC và bảng kê hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ bán ra, chịu khoản thu điều tiết mẫu số 02B ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Thời hạn kê khai, nộp vào ngân sách nhà nước khoản thu điều tiết hàng tháng thực hiện như quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành.

Thời hạn khai, nộp quyết toán năm thực hiện như quy định về thời hạn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành”.

2. Sửa đổi tương ứng cụm từ “hàng quý”, “từng quý”, “trong quý” nêu tại các Điều 2 về đối tượng và hồ sơ xác định không thu điều tiết và tại Điều 3 về căn cứ tính thu điều tiết thành cụm từ “hàng tháng”, “từng tháng”, “trong tháng”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định số 2286/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực.

Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2013 đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, trường hợp Công ty Bình Sơn đã thực hiện xuất bán sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hóa dầu, đã thực hiện khai, nộp khoản thu điều tiết vào ngân sách nhà nước khác với hướng dẫn tại Thông tư này thì Công ty Bình Sơn khai điều chỉnh và nộp theo hướng dẫn tại Thông tư này.

2. Các nội dung khác không hướng dẫn tại Thông tư này tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 24/2013/TT-BTC ngày 01/3/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị Công ty Bình Sơn, Tập đoàn dầu khí Việt Nam và các đơn vị liên quan phản ánh về Bộ Tài chính để được hướng dẫn giải quyết kịp thời./.

	
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)


Đỗ Hoàng Anh Tuấn


Mẫu số 01A
(Ban hành kèm theo Thông tư số 177/2013/TT-BTC ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------
TỜ KHAI KHOẢN THU ĐIỀU TIẾT
(Dành cho người nộp khoản thu khai)

[01] Kỳ tính thu: Tháng....... Năm........
[02] Lần đầu ( 
[03] Bổ sung lần thứ (
[04] Tên người nộp khoản thu

	[05] Mã số thuế:
	[image: image1.png]





[06] Địa chỉ: .......................................................................................................... 
[07] Quận/huyện:................... [08] tỉnh/thành phố: .............................................. 
[09] Điện thoại:...................... [10] Fax:.................. [11] Email: .........................
Đơn vị: đồng Việt Nam

	STT
	Chỉ tiêu
	

	A
	Tổng giá trị sản lượng tiêu thụ trong kỳ 
	[12] = [13] + [17]

	I
	Tiêu thụ trong nước 
	[13] = [14]+[15] + [16]

	1
	Sản phẩm lọc dầu (chưa bao gồm LPG) 
	[14]

	
	(Chi tiết từng sản phẩm xuất bán)
	

	
	Trong đó: Giá trị chịu thu điều tiết
	

	
	Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm... 
	

	
	Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm...
	

	
	.............
	

	2
	Sản phẩm LPG
	[15]

	
	(tương tự như sản phẩm lọc dầu nêu trên)
	

	3
	Sản phẩm hóa dầu 
	[16]

	
	(tương tự như sản phẩm lọc dầu nêu trên)
	

	II
	Xuất khẩu 
	[17] = [18]+ [19] + [20]

	1
	Sản phẩm lọc dầu (chưa bao gồm LPG) 
	[18]

	2
	Sản phẩm LPG
	[19]

	3
	Sản phẩm hóa dầu 
	[20]

	B
	Tỷ lệ điều tiết (%) 
	[21]

	1
	Tỷ lệ điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu (%): 
	[22]

	
	Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm....
	

	
	Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm....
	

	
	.............
	

	2
	Tỷ lệ điều tiết đối với sản phẩm LPG (%) 
	[23]

	
	Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm.... 
	

	
	Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm....
	

	
	......................
	

	3
	Tỷ lệ điều tiết đối với sản phẩm hóa dầu (%) 
	[24]

	
	Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm.... 
	

	
	Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm....
	

	C
	Tổng số thu điều tiết sản phẩm tiêu thụ trong kỳ 
	[25] = [26] + [27] + [28]

	1
	Sản phẩm lọc dầu (chưa bao gồm LPG) 
	[26]

	2
	Sản phẩm LPG 
	[27]

	3
	Sản phẩm hóa dầu 
	[28]


Ghi chú: chỉ tiêu “từ ngày... đến ngày....” được tính theo ngày hiệu lực của Thông tư số về thuế suất thuế nhập khẩu các sản phẩm lọc dầu, sản phẩm hóa dầu.

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

	
	...................., ngày....... tháng........ năm......
NGƯỜI NỘP KHOẢN THU hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP KHOẢN THU
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)



Nơi gửi Tờ khai:

- Cơ quan thuế:

- Địa chỉ:

Cơ quan thuế nhận Tờ khai:
- Ngày nhận:
- Người nhận (ký, ghi rõ họ tên, chức danh)

Ghi chú: Tờ khai này được lập thành 2 bản: 01 bản gửi cơ quan thuế, 01 bản lưu tại Công ty thực hiện kê khai nộp khoản thu điều thiết.

Mẫu số 02B
(Ban hành kèm theo Thông tư số 177/2013/TT-BTC ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính)
BẢNG KÊ HÓA ĐƠN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ BÁN RA CHỊU KHOẢN THU ĐIỀU TIẾT
(Kèm theo Tờ khai Quyết toán khoản thu điều tiết mẫu số 01B)
Kỳ tính thu: năm.........
Người nộp khoản thu: Công ty TNHH Nhà nước MTV lọc hóa dầu Bình Sơn
Mã số thuế:

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

	STT
	Hóa đơn bán hàng
	Tên khách hàng
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Số lượng
	Doanh thu chưa có thuế GTGT
	Thuế suất thuế GTGT
	Doanh thu chưa có thuế BVMT
	Mức thuế thuế BVMT
	Doanh thu chưa có thuế TTĐB (không có thuế GTGT)
	Thuế suất thuế TTĐB
	Doanh thu có thuế NK (không có thuế GTGT, TTĐB)
	Tỷ suất thuế NK
	Tỷ lệ điều tiết
	Số thu theo mức thuế NK hiện hành
	Số thu theo tỷ lệ điều tiết phải nộp trong kỳ

	
	Ký hiệu
	Số
	Ngày, tháng, năm phát hành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	I
	Sản phẩm lọc dầu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
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	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Sản phẩm LPG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Sản phẩm hóa dầu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng (I + II + III):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Quảng Ngãi, ngày... tháng... năm...
NGƯỜI NỘP KHOẢN THU hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP KHOẢN THU







































































































































































































